
PERIOD 17:                      THEME 6: ENGLISH IN THE WORLD 

– LESSON 4 – P.60, 61 (SB) 

I. New words 

1. Language (n) /ˈlæŋɡwɪdʒ/ ngôn ngữ 

2. International (a) /ˌɪntəˈnæʃnəl/ quốc tế 

3. Communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/ giao tiếp 

4. Media (n) //miːdiə/ phương tiện truyền thông 

5. Official (a) /əˈfɪʃl/ chính thức 

6. Government (n) /ˈɡʌvənmənt/ chính phủ 

7. Politics (n) /ˈpɒlətɪks/ chính trị 

a. nối những từ được đánh số với những lời mô tả thích hợp 

 

KEY: A-7 B-3 C-5 D-4 E-6 F-1 G-2 

*** GRAMMAR: Review (passive) 

STT Đề cho (chủ động) Bài làm (bị động) 
 

1 S + V1/Vs/es + O (vật) S (O vật) + am/is/are + V3/ed n/c 

+  

By 

Ongười 

2 S + Am / is / are + V-ing + O (vật) S(O vật) + am/is/are + being + V3/ed 

  



3 S + Have / has + V3 / ed + O (vật) S(O vật) + have/ has + been + V3/ed + t/gian 

4 S + V2/ed + O (vật) S(O vật) + was/were + V3/ed 

  

5 S + Was / were + V-ing + O (vật) S(O vật) + was/were + being + V3/ed 

6 S + Will + V1 + O (vật) S(O vật) + will + be + V3/ed 

7 S + Am / is / are + going to + V1 + O (vật) S(O vật) + am/is/are + going to be + V3/ed          

 

* Exercises: 

1. People use English in international business. 

→ English …………………………………….. 

2. My sister has just taken this picture. 

→ This picture …………………………………  

3. The storm destroyed a lot of houses last month. 

→ A lot of ………………………………………….. 

4. His mom doesn’t cook breakfast every morning. 

→ Breakfast …………………………………………..  

5. Did you eat bread yesterday ? 

→ Was …………………………………………………. ? 

 

*** Key: 

1. English is used in international business. 

2. This picture has just been taken by my sister. 

3. A lot of houses were destroyed by the storm last month. 

4. Breakfast is not cooked by his mom every morning. 

5. Was bread eaten yesterday ? 

 



 

 

*** Đọc bài viết, chọn tiêu đề phù hợp và làm các bài tập theo sau: 

 

➔ Key:  

1. True 2. False 3. False 4. True 5.True 

II. Homework 

- Chép phần I, useful language vô vở bài học, và học thuộc. 

- Phần New words và Reading ghi đáp án vô vở bài tập, nếu có sách thì làm trong 

sách trang 60, 61. 

- Học bài, copy bài, làm bài tập đầy đủ, chụp báo cáo tổ trưởng. 


